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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Động lực học nghiên cứu sự chuyển động liên quan đến lực tác

động.

Ba định luật chuyển động của Newton được phát biểu trong hệ

qui chiếu quán tính.

Ba định luật chuyển động của Newton (1687) là cơ sở của động

lực học và cơ học cổ điển (cơ học Newton) cho đối tượng chuyển

động với vận tốc không quá lớn ( ánh sáng) và kích thước không

quá nhỏ ( phân tử, vi hạt).

Nguyên lý tương đối Galileo: “Mọi định luật cơ học là như nhau

trong mọi hệ qui chiếu quán tính”.

CƠ HỌC TS. Nguyễn Kim Quang
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

KHÁI NIỆM LỰC

F = Fx + Fy
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

KHÁI NIỆM LỰC

Các lực cơ bản được biết trong tự nhiên là các trường lực. (1) lực hạt

nhân mạnh giữa các hạt hạ nguyên tử, (2) lực điện từ giữa các điện tích,

(3) lực hạt nhân yếu (4) lực hấp dẫn giữa các vật.
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

1. Định luật thứ nhất của Newton

Định luật 1: Một vật cô lập hay chịu hợp lực tác động bằng

không sẽ chuyển động với vật tốc không đổi.

Định luật 1 chỉ nghiệm đúng trong hệ qui chiếu quán tính và được

gọi là định luật quán tính.

Mọi hệ qui chiếu chuyển động thẳng đều với một hệ qui chiếu

quán tính là hệ qui chiếu quán tính.

Hệ qui chiếu gắn với mặt đất là HQC không quán tính (trái đất

quay quanh trục), tuy nhiên để đơn giản trong nhiều trường hợp,

có thể xem là HQC quán tính gần đúng.

F = 0 => v = const 𝑣à a = 0
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

2. Định luật thứ hai của Newton

Một chất điểm có khối lượng m chịu tác

dụng của lực F sẽ có gia tốc: a =
F

m

Lực mô tả độ lớn, phương chiều của sự tương tác giữa 2 vật hoặc

giữa vật với môi trường xung quanh, được biểu diễn bởi vectơ.

Khối lượng là đại lượng xác định quán tính của vật. Quán tính

duy trì trạng thái chuyển động chống lại sự thay đổi, nghĩa là

chống lại gia tốc.

Gia tốc có cùng phương chiều với lực tác

dụng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của lực và

tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Ԧ𝐅 = 𝐦𝐚hay (N=kg.m/s2)

CƠ HỌC TS. Nguyễn Kim Quang
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Trọng lượng w = mg của một vật là lực

hút của trái đất M lên vật m. Bao gồm:

Trọng lượng biểu kiến w′ = mg′

Khối lượng m của vật không đổi

nhưng trọng lượng W thay đổi

theo gia tốc trọng trường g.

Ԧ𝐹𝑔 = −𝐺
𝑀𝑚

𝑅2
𝑅- Lực hấp dẫn trái đất lên m:

- Lực ly tâm trên m: Ԧ𝐹𝑙𝑡 = 𝑚𝜔0
2 Ƹ𝑟

Trọng lực tác dụng lên m: 𝑊 = Ԧ𝐹𝑔 + Ԧ𝐹𝑙𝑡 ≈ Ԧ𝐹𝑔 = 𝑚 Ԧ𝑔

g’: gia tốc trọng trường đối với

hệ qui chiếu không quán tính.

Trọng lượng

𝑔 = −𝐺
𝑀

𝑅2
= 9,8 ൗ𝑚 𝑠2
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

3. Định luật thứ ba của Newton

Khi vật 1 tác dụng một lực lên vật 2 thì vật 2 cũng tác dụng lại

vật 1 một lực cùng độ lớn và ngược chiều (F21 = −F12).

Luôn xuất hiện cặp lực tương tác,

điểm đặt của 2 lực nằm trên 2 vật.

TD: Phản lực, ma sát... Đi bộ,

máy bay…
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

4. Một số lực thường gặp

a) Lực ma sát

- Lực ma sát nghỉ khi vật đứng yên: fs = -F ≤ sN

- Lực ma sát trượt khi vật chuyển động:  fk = kN

Khi 2 vật tiếp xúc, xuất hiện lực tiếp xúc 𝐑 trên bề mặt mỗi vật

gồm: thành phần  bề mặt tiếp xúc là lực pháp tuyến 𝐍 và thành

phần // bề mặt tiếp xúc là lực ma sát Ԧ𝐟𝒔.

𝐑 = 𝐍 + Ԧ𝐟𝐬

R
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

d) Sức căng dây

F = −k. ∆x

Sức căng dây như nhau tại mọi điểm trên 

dây nối có khối lượng không đáng kể.

b) Lực đàn hồi

Lực đàn hồi ngược chiều ly độ.

4. Một số lực thường gặp

(định luật Hooke)
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Lực quán tính được “bổ sung” trong hệ qui chiếu không quán

tính để có thể sử dụng phương trình định luật 2 Newton.

Hệ qui chiếu O’ chuyển động với gia tốc a0 đối với một HQC quán 

tính. Trong O’(không quán tính), vật m chịu lực F sẽ có gia tốc a′ :

F ≠ ma′ →

e) Lực quán tính (inertial, Fictitious, Pseudo) 

4. Một số lực thường gặp

F + Ԧfqt = ma′ , Ԧfqt = −ma0
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

e) Lực quán tính

4. Một số lực thường gặp (4)

T +mg = ma

Ԧ𝑓𝑓𝑖𝑐 = −𝑚 Ԧ𝑎

T +mg + Ԧf𝑓𝑖𝑐 = 0
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

e) Lực quán tính

4. Một số lực thường gặp (5)

Trọng lượng biểu kiến 

trong hệ qui chiếu không 

quán tính.

Cho:

m = 4 kg

a = 2 m/s

g = 9,8 m/s2

Tính trọng lượng của 

con cá trong 2 trường 

hợp?

(a) (b)
W’= m(g-a)
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

f) Lực quán tính ly tâm

Lực quán tính ly tâm được bổ sung trong hệ qui chiếu quay

quanh trục (không quán tính).

Flt = m
v2

r

4. Một số lực thường gặp (6)

T = ma = m
v2

r T − 𝑓𝑓𝑖𝑐 = 0 → 𝑓𝑓𝑖𝑐 = 𝑚
𝑣2

𝑟
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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

5. Chuyển động tròn

aht =
v2

R
Gia tốc hướng tâm:

Hợp lực tác dụng lên chất điểm trong 

chuyển động tròn đều:

F = ma = −m
v2

R
𝑅

Chuyển động tròn đều

Ftan = matan = m
dv

dt

FR = maR = m
v2

R

Chuyển động tròn không đều
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Một người di chuyển một chiếc xe với vận tốc không đổi. Lúc đầu người

ấy kéo xe về phía trước, sau đó người ấy đẩy xe về phía sau. Trong cả hai

trường hợp, càng xe hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc .
Hỏi trong trường hợp nào người ấy phải đặt lên xe một lực lớn hơn?

Biết rằng trọng lượng của xe là P, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường

là k. (BT 2.4 LDB)

F

P

N

F𝑚𝑠

R



F

P

N

F𝑚𝑠

R



N + P + F + Fms = 0

⇒ N = −P − F − Fms

Fms = kN  F(a)< F(b)

(a) N = -(-mg) - Fsin

= mg - Fsin

(b) N = -(-mg) -(-Fsin)

= mg + Fsin

(b)

Chiếu lên trục 

(a)

CƠ HỌC TS. Nguyễn Kim Quang
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Một chiếc xe khối lượng M = 20kg có thể chuyển động không ma sát trên

một mặt phẳng nằm ngang. Trên xe có đặt một hòn đá khối lượng m =

2kg, hệ số ma sát giữa hòn đá và xe là 0,25. Lần thứ nhất người ta tác

dụng lên hòn đá một lực bằng 2N, lần thứ 2 bằng 20N. Lực có phương

nằm ngang và hướng dọc theo xe. Xác định:

a) Lực ma sát giữa hòn đá và xe;

b) Gia tốc của hòn đá và xe trong hai trường hợp trên. (2.18 LDB)
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Lực ma sát nghỉ cực đại  ma sát 

trượt giữa hòn đá m và xe M: 

fms =  kn = kmg = 4,9 N

a) Trường hợp 1,  F = 2 N < fms : Hòn đá không trượt đối với xe.

Gia tốc của hệ: a =
F

M +m

Xét riêng xe: fms = Ma = M
F

M+m

b) Trường hợp 2,  F = 20 N > fms : Hòn đá trượt đối với xe.

- Hòn đá: F − fms = ma1 ⇒ a1 =
F − fms

m

- Xe: fms = Ma2 ⇒ a2 =
fms

M

n

CƠ HỌC TS. Nguyễn Kim Quang
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Một trò chơi đu quay gồm một trục trung tâm thẳng đứng nối với

một số cánh tay là các thanh dài 3,0 m nằm ngang, mỗi thanh treo

một chỗ ngồi bởi một dây cáp dài 5,0 m (hình vẽ).

(a) Tìm thời gian của một vòng quay (chu kỳ) của đu quay nếu dây

cáp treo tạo một góc nghiêng 30o so với phương thẳng đứng.

(b) Các góc nghiêng của dây treo có phụ thuộc vào trọng lượng của

hành khách với cùng một vận tốc quay? (BT 5.46 Uni. Physics)
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

T +mg = ma൞T sin α = m
v2

R
T cos α = mg

⇒ tg α =
v2

Rg
⇒ v2 = Rg tg α

T =
2π

ω
=
2πR

v

R= 3 + 5. sin30o (m) = 5,5 m

mg

T

Tcos

Tsin

y



R



mg

T

Chu kỳ: 

Góc lệch  có phụ thuộc khối lượng người chơi đu quay?

CƠ HỌC TS. Nguyễn Kim Quang
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Khối A nặng 1,9 N, và khối B nặng 4,2 N, được nối với nhau bởi

một dây mềm, nhẹ đi ngang qua một ròng rọc cố định không ma

sát. Hệ số ma sát động giữa tất cả các bề mặt tiếp xúc là 0.30. Tìm

độ lớn của lực F nằm ngang cần thiết để kéo khối B về phía trái với

vận tốc không đổi. (BT 5.89 Uni. Physics)
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

PA=nAB

nBA

fBA
T

A

PB

nAB=PA

fB

T

n

F fABB

fBA = μnBA = 0,3 1,9 = 5,7 𝑁

nBA − PA = 0 ⇒ nBA = PA = 1,9 𝑁

𝑛 − PA − PB = 0 ⇒ 𝑛 = PA + PB = 6,1 𝑁

fB = μ𝑛 = 0,3 6,1 = 1,83 𝑁

F − T − fAB − fB = 0 ⇒ F = T + fAB + fB

T − fBA = 0 ⇒ 𝑇 = fBA = 5,7 𝑁

F = 5,7 + 5,7 + 1,83 (𝑁)

T

T

fBA

fB

fAB

Trục 

Trục 

Trục 

Trục 

CƠ HỌC TS. Nguyễn Kim Quang
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Khối lượng của khối A và B lần lượt là 20,0 kg và 10,0 kg. Các

khối ban đầu đứng yên trên sàn nhà và được nối với nhau bởi một

dây không khối lượng vắt qua một ròng rọc không khối lượng và

không ma sát. Một lực F hướng lên tác dụng lên ròng rọc. Tìm gia

tốc aA của khối A và aB của khối B khi độ lớn lực F là (a) 124 N;

(b) 294 N; (c) 424 N. (BT 5.126 Uni. Physics)
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BÀI TẬP - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

TT

2T = F ⇒ T =
F

2

a) F = 124 N  T = 62 N

PA = 196 N ; PB = 98 N

b) F = 294 N  T = 147 N< PA  aA = 0

T < PA  aA = 0;  T < PB  aB = 0

T - PA = mAaA > 0

T - PB = mBaB > 0

aB =
T − PB
mB

=
147 − 98

10
= 4,9 ൗ𝑚 𝑠2

c) F = 424 N  T = 212 N > PA > PB
PB

PA
 aA , aB

Sức căng dây T:

Với

A:

B:

Lúc A, B bắt đầu chuyển động:
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